
Đơn vị tính: VNĐ

STT Họ tên MSSV Lớp
Mức hỗ trợ

(60% * 1.150.000đ)

Số 

tháng

được 

hưởng

Thành tiền Ghi chú

1 Phú Văn Kachu 11520159 KTPM2011 690,000 5 3,450,000

2 Khang Mạnh Tử 12520477 KHMT2012 690,000 5 3,450,000

3 Trượng Hoàng Gia 13520217 HTTT2013 690,000 5 3,450,000

4 Tạ Thoại Ân 14520011 KTMT2014 690,000 5 3,450,000

5 Đặng Văn Xuân Hương 14520356 KTMT2014 690,000 5 3,450,000

6 Hoàng Thị Vấn 12520935 MMTT2012 690,000 5 3,450,000

7 Hà Văn Dũng 13520137 KTPM2013 690,000 5 3,450,000

8 Quách Tuấn Thanh 12520713 KHMT2012 690,000 5 3,450,000

9 Lê Trung Dũng 12520084 KTPM2012 690,000 5 3,450,000

10 Lý Gia Đạt 12520058 HTTT2012 690,000 5 3,450,000
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